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1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý các loại chất thải rắn tại Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng năm 2026 - 2028.
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng.
- Nguồn vốn: Thu dịch vụ.
- Thời gian thực hiện: 24 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn - 01 túi hồ sơ. 
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.
2. Mục tiêu công việc:
Tìm kiếm nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý các loại chất thải rắn tại Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng năm 2026 - 2028.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
I. Khối lượng 
	STT
	Tên dịch vụ
	Mã CTNH
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng năm 2026 - 2028
	13 01 01
	kg
	160.000

	2
	Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại không lây nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng năm 2026 - 2028

	2.1
	[bookmark: _GoBack]Pin thải
	16 01 12
	kg
	120

	2.2
	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải
	16 01 06
	kg
	200

	2.3
	Hộp mực in (loại có thành phần nguy hại trong nguyên liệu sản xuất mực)
	08 02 04
	kg
	550

	2.4
	Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải
	18 01 01
	kg
	20

	2.5
	Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện
	16 01 13
	kg
	2

	2.6
	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải
	17 02 03
	kg
	6

	2.7
	Hóa chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại
	13 01 02
	kg
	1.200

	3
	Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn thông thường tại Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng năm 2026 - 2028
	
	kg
	400.000

	4
	Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp, cồng kềnh tại Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng năm 2026 - 2028
	
	kg
	4.000


II. Địa điểm thu gom
- Số 72 Đường số 5, phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số 124 Tạ Uyên, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh. 
III. Yêu cầu
A. Yêu cầu chung
- Thực hiện nghiêm chỉnh và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế và các quy định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh (nếu có) trong thời gian thực hiện gói thầu.
- Thực hiện xử lý chất thải đúng theo giấy phép do Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường cũ) cấp và theo đúng quy định của pháp luật.
- Chịu trách nhiệm trong việc đỗ xe, đảm bảo an toàn giao thông trong việc thu gom, vận chuyển chất thải y tế bệnh viện. 
- Có đầy đủ biển báo an toàn theo quy định của pháp luật khi thực hiện việc thu gom, vận chuyển. 
- Giữ vệ sinh môi trường sạch sẽ, không gây ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện, đảm bảo không để rơi vãi, tràn đổ chất thải trong quá trình thu gom, vận chuyển. 
- Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các cơ quan chức năng trong việc đỗ xe, vị trí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.
- Nhà thầu có trình bày kết hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế gây ra trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý.
- Trong thời gian thực hiện gói thầu, Nhà thầu cam kết không vi phạm pháp luật và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật liên quan đến quá trình thực hiện công việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế.
- Yêu cầu về nhân sự 
+ Có cán bộ phụ trách kỹ thuật và giám sát, đội ngũ nhân công thực hiện dịch vụ có kinh nghiệm về công việc thu gom, vận chuyển chất thải được đào tạo chuyên ngành môi trường.
+ Nhân viên của nhà thầu làm việc tại Bệnh viện có tác phong lịch sự, có tinh thần hợp tác tốt, giao tiếp tốt, đồng phục gọn gàng và có trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động.
B. Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm, chất thải nguy hại không lây nhiễm
1. Yêu cầu về cung cấp dịch vụ:
- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại.
- Có giấy phép xử lý chất thải y tế nguy hại do Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cấp còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu và đầy đủ danh mục chất thải phát sinh tương ứng với mã quản lý chất thải y tế nguy hại theo bảng dưới đây:
	STT
	Danh mục chất thải phát sinh
	Mã CTNH

	1
	Chất thải lây nhiễm 
	13 01 01

	2
	Chất thải nguy hại không lây nhiễm 
	

	2.1
	Pin thải
	16 01 12

	2.2
	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải
	16 01 06

	2.3
	Hộp mực in (loại có thành phần nguy hại trong nguyên liệu sản xuất mực)
	08 02 04

	2.4
	Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải
	18 01 01

	2.5
	Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện
	16 01 13

	2.6
	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải
	17 02 03

	2.7
	Hóa chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại
	13 01 02


- Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng - ISO 9001:2015 cho phạm vi: Hành nghề Quản lý chất thải nguy hại còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu.
- Có Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường - ISO 14001:2015 còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu.
- Có chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (phạm vi: Quản lý chất thải nguy hại) - ISO 45001:2018 còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu.
- Có thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm.
2. Yêu cầu về dụng cụ thu gom:
- Cung cấp phương tiện thu gom quản lý chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên & Môi trường (quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường) và các quy định pháp luật liên quan. Cụ thể:
+ Có thành, đáy, nắp kín, kết cấu cứng, chịu được va chạm, không bị rách vỡ bởi trọng lượng chất thải, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.
+ Có biểu tượng về loại chất thải lưu chứa theo quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế với kích thước phù hợp, được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ và phai màu trên thiết bị lưu chứa chất thải.
+ Được lắp cố định hoặc có thể tháo rời trên phương tiện vận chuyển và bảo đảm không bị rơi, đổ trong quá trình vận chuyển chất thải
3. Yêu cầu về thời gian và tần suất thu gom
- Đối với chất thải lây nhiễm:
+ Thu gom hằng ngày, bao gồm ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ tết. 
+ Thời gian buổi sáng từ 4 giờ 30 phút đến 6 giờ 00 phút.
+ Tần suất 1 lần/ ngày và khi có phát sinh thì tối đa 2 lần/ ngày. 
+  Đảm bảo thu gom hết chất thải y tế của bệnh viện. 
- Đối với chất thải nguy hại không lây nhiễm: thời gian theo yêu cầu của Bệnh viện.
4. Yêu cầu về quá trình thu gom:
- Thực hiện nghiêm chỉnh và chịu trách nhiệm pháp lý việc phân loại rác theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
- Có sổ giao nhận và thực hiện việc ký giao nhận đầy đủ hàng ngày giữa nhân viên Bệnh viện và nhân viên thu gom chất thải.
- Thu gom cả thùng chất thải y tế và để lại thùng vàng sạch có lồng bao màu vàng, logo biểu tượng theo đúng qui định.
- Công nhân đến thu gom chất thải tại Bệnh viện phải được trang bị bảo hộ lao động.
- Có đầy đủ biển báo an toàn theo quy định của pháp luật khi thực hiện thu gom, vận chuyển.
5. Yêu cầu về quá trình vận chuyển
- Chất thải y tế nguy hại khi vận chuyển phải được lưu chứa và vận chuyển bằng thiết bị, phương tiện vận chuyển phù hợp đến nơi xử lý chất thải. 
- Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hai đáp ứng đầy đủ các qui định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
6. Yêu cầu về quá trình xử lý
- Cung cấp đầy đủ chứng từ xử lý chất thải y tế nguy hại.
- Giấy phép hành nghề xử lý chất thải y tế nguy hại do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp (có mã Chất thải y tế nguy hại bên trên, lò đốt, giấy phép xe).
- Phương thức xử lý: Thiêu đốt.
- Chịu trách nhiệm xử lý chất thải theo đúng quy định của pháp luật.
C. Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn thông thường; chất thải rắn công nghiệp, cồng kềnh
· Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn thông thường, cụ thể như sau:
+ Tần suất thu gom: ngày/ lần/ địa điểm hoặc khi có tăng đột biến.
+ Thời gian thu gom: từ 3h00 - 4h30 hàng ngày. 
+  Đảm bảo thu gom hết chất thải y tế của bệnh viện. 
- Đối với chất thải rắn công nghiệp, cồng kềnh tần suất thu gom: thời gian theo yêu cầu của bệnh viện.
· Thành phần chất thải rắn y tế thông thường:
+ Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt thường ngày của nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, học viên, khách đến làm việc và các chất thải ngoại cảnh trong cơ sở y tế (trừ chất thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực cách ly, điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm);
+ Hóa chất thải bỏ không có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại;
+ Vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc hoá chất, dụng cụ dính thuốc hoặc hoá chất không thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc không có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất;
+ Vỏ lọ vắc xin thải bỏ không thuộc loại vắc xin bất hoạt hoặc giảm độc lực;
+ Chất thải sắc nhọn không lây nhiễm, không có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại;
+ Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải không có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại; tro, xỉ từ lò đốt chất thải rắn y tế không có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại;
[bookmark: khoan_4_3]- Thành phần chất thải rắn công nghiệp, cồng kềnh bao gồm: đồ vải cũ, tủ, nệm, bàn, ghế, gốc cây, thân cây, cành cây, xà bần ...
4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Nhà thầu có cam kết cử người giao và ký nhận khối lượng chất thải lây nhiễm, chất thải rắn thông thường. Ký bảng xác nhận khối lượng chất thải hàng tháng.
